
STT Họ và tên
Trình độ

 chuyên môn Môn dạy Ghi chú

I Tổ Toán - Tin

1 Phạm Kinh Ân Đại học Toán

2 Lâm Thụy Châu Đại học Toán

3 Nguyễn Công Định Đại học Toán TPCM

4 Ngô Mỹ Hoa Đại học Toán

5 Trần Quốc Huy Đại học Toán- Tin

6 Nguyễn Trúc Mai Đại học Toán

7 Mã Bính Mai Thạc sĩ Toán - Tin TPCM

8 Quách Thị Mỹ Ngọc Đại học Toán

9 Trần Cẩm Phong Đại học Toán

10 La Thị Xuân Phương Đại học Toán

11 Lâm Bửu Tân Thạc sĩ Toán TTCM

12 Liêu Việt Thanh Đại học Toán

13 Trần Thị Kim Thoa Đại học Tin

14 Nguyễn Thị Minh Thư Đại học Toán

15 Nguyễn Hoàng Hải Thủy Đại học Toán

16 Nguyễn Thị Hoa Tiên Thạc sĩ Toán

17 Huỳnh Thanh Triều Đại học Toán- Tin

18 Dương Ngọc Tuyền Đại học Toán

II Tổ Vật lý - Công nghệ

1 Trầm Thị Mỹ Ái Đại học Vật lý

2 Thị Mỹ Mỹ Chuyền Đại học Vật lý

3 Nguyễn Ngọc Diệu Thạc sĩ Lý - Tin

4 Trần Xuân Kế Thạc sĩ Vật lý TTCM

5 Lý Thanh Liêm Thạc sĩ Công nghệ TPCM

6 Trần Thị Nga Thạc sĩ Vật lý

7 Dương Thành Nhân Đại học Vật lý

8 Nguyễn Thị Nhuần Đại học Vật lý

9 Phùng Kim Phú Tiến sĩ Vật lý Hiệu trưởng

10 Trần Thanh Phương Đại học Vật lý

11 Trần Loan Thảo Đại học Vật lý

12 Huỳnh Nguyễn Bảo Thi Đại học Vật lý
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13 Nhan Thị Kiều Thu Đại học Vật lý

14 Huỳnh Anh Thư Đại học Vật lý

15 Mạch Trần Tú Trâm Đại học Công nghệ

16 Nguyễn Thành Trong Đại học Vật lý

17 Đặng Nhật Trường Thạc sĩ Vật lý TPCM

18 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Thạc sĩ Vật lý

III Tổ Hóa học

1 Đinh Thị Mỹ Hiền Đại học Hóa học

2 Nguyễn Thị Thanh Hiếu Thạc sĩ Hóa học

3 Phạm Thị Kim Huê Thạc sĩ Hóa học TPCM

4 Nguyễn Quốc Hùng Đại học Hóa học

5 Võ Thị Đăng Linh Đại học Hóa học TTCM

6 Trần Cẩm Linh Đại học Hóa học

7 Lâm Thị Kim Lợi Đại học Hóa học

8 Trần Thị Mỹ Ngọc Đại học Hóa học

IV Tổ Sinh học- Công nghệ

1 Nguyễn Thị Như Đào Đại học Sinh

2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Đại học Sinh

3 Trịnh Thị Huê Đại học Sinh

4 Diệp Quế Lan Đại học Công nghệ TPCM

5 Nguyễn Thị Chúc Nhanh Đại học Sinh TTCM

6 Phạm Thị Tú Như Đại học Sinh

7 Dương Thị Cẩm Tú Đại học Công nghệ

8 Hứa Văn Ủ Thạc sĩ Sinh Phó Hiệu trưởng

V Tổ Ngữ Văn

1 Triệu Minh Đức Đại học Ngữ văn

2 Nguyễn Thị Hải Đại học Ngữ văn

3 Trần Đông Hải Đại học Ngữ văn

4 Đặng Đế Hanh Đại học Ngữ văn

5 Vương Thanh Hiền Trung cấp Thư viện NV Thư viện

6 Cao Xuân Lương Đại học Ngữ văn

7 Lê Thị Ngọc Thạc sĩ Ngữ văn

8 Đặng Thị Cẩm Nhung Đại học Ngữ văn TTCM

9 Viên Phước Thành Đại học Ngữ văn TPCM

10 Trần Thị Yến Trang Đại học Ngữ văn

11 Trầm Thị Long Tuyền Đại học Ngữ văn



12 Cao Thanh Tuyền Đại học Ngữ văn

13 Nguyễn Thị Tuyết Đại học Ngữ văn

VI Tổ Lịch sử

1 Vương Nữ Vĩnh Khanh Đại học Lịch sử

2 Nguyễn Thị Mỹ Linh Thạc sĩ Lịch sử

3 Lê Thị Bích Ngân Đại học Lịch sử

4 Lâm Đình Phương Đại học Lịch sử

5 Thạch Thị Thanh Tâm Đại học Lịch sử TTCM

VII Tổ Địa lý -GDCD

1 Nguyễn Việt Bắc Đại học Địa lý

2 Tăng Thái Hằng Đại học GDCD

3 Lê Ngọc Huệ Đại học Địa lý

4 Lê Thị Trường Lưu Đại học GDCD

5 Nguyễn Thị Ly Đại học GDCD TPCM

6 Châu Đan Quế Đại học Địa lý

7 Nguyễn Thị Thịnh Đại học Địa lý

8 Võ Thị Minh Thương Đại học Địa lý TTCM

VIII Tổ Ngoại ngữ

1 Trần Thị Tú Hằng Đại học Tiếng Pháp

2 Lã Thị Hiền Đại học Tiếng Anh

3 Huỳnh Phú Khánh Đại học Tiếng Anh

4 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Thạc sĩ Tiếng Anh TPCM

5 Võ Thị Minh Ngọc Đại học Tiếng Anh

6 Trần Thị Xuân Phượng Thạc sĩ Tiếng Anh

7 Nguyễn Kim Phượng Đại học Tiếng Anh

8 Trần Lệ Quyền Đại học Tiếng Anh

9 Đặng Thị Thanh Tâm Đại học Tiếng Anh TTCM

10 Trương Tiểu Thanh Đại học Tiếng Anh

11 Trần Thị Ngọc Thi Đại học Tiếng Pháp

12 Lương Trần Thủy Tiên Đại học Tiếng Anh

13 Đàm Mỹ Trân Đại học Tiếng Anh

IX Tổ Thể dục - QPAN

1 Nguyễn Thái Bảo Thạc sĩ Thể dục

2 Trần Kiên Định Đại học Thể dục

3 Nguyễn Minh Giang Đại học Thể dục

4 Hà Đức Hiền Đại học Quốc phòng TPCM



5 Chung Xuân Lâm Đại học Quốc phòng

6 Hồ Hòa Lợi Đại học Quốc phòng

7 Trương Thị Tố Ngọc Đại học Thể dục TTCM

8 Sơn Thanh Trọng Đại học Thể dục

9 Lâm Văn Tùng Đại học Thể dục

X Tổ Văn phòng

1 Huỳnh Đoan Chánh Thạc sĩ QLGD TTVP

2 Đinh Hồng Hạnh 5/12 Tạp vụ 2

3 Trinh Ngọc Hiếu Đại học Thiết bị

4 Trương Vũ Phong Đại học Giáo vụ

5 Lê Thị Thanh Tâm Đại học Văn Thư

6 Lý Hoàng Vinh 6/12 Bảo vệ


